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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: TOÁN - LỚP 4 

Phần I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)  

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Hình thoi có diện tích là 248cm ,  độ dài một đường chéo là 8cm. Độ dài đường chéo 

còn lại là: 

A. 6cm   B. 12cm   C. 20cm   D. 28cm 

2. Một mảnh vườn có 12 cây cam và 18 cây chanh. Tỉ số của số cam và số cây trong 

vườn là: 

A. 
2

3
     B. 

3

2
     C. 

2

5
     D. 

3

5
  

3. Trung bình cộng của các số: 84; 108; 112 và 124 là: 

A. 107   B. 108   C. 214   D. 428 

4. Quãng đường từ A đến B dài 45km. Trên bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 100000, quãng đường 

đó được vẽ trên bản đồ dài là:  

A. 45km   B. 45m   C. 45dm   D. 45cm 

Phần II: TỰ LUẬN (8 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống 

 50kg 8g  5008g     
1

4
 thế kỉ  25 năm 

 22m  
218dm   

2218dm      2 giờ 15 phút  140 phút 

Câu 2: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm phân số chỉ phần tô đậm ở mỗi hình vẽ sau 
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Câu 3:  (1 điểm) Trong các số 46; 354; 1635; 2810; 1728; 24300; 7413 

a) Số chia hết cho cả 2 và 5 là:  ................................................................................................  

b) Số chia hết cho 9 là: .............................................................................................................  

Câu 4: (1 điểm) Tính 

   
12 3 4

7 4 9
         

3 2 5
:

8 9 4
    

   ..........................................   ...................................  

  ..........................................   ...................................   

  ..........................................   ...................................   

  ..........................................   ...................................   

  ..........................................   ...................................   

Câu 5: (2 điểm) Tìm x 

   2240: x 280       x :105 123   

  

   ..........................................   ...................................  

  ..........................................   ...................................   

  ..........................................   ...................................   

 

Câu 6: (2 điểm)  

 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 84m và chiều rộng 25m. Trung bình 

cứ 21m  thửa ruộng đó thu hoạch được 
1

kg
2

 thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch 

được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?  

       Giải 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 


